
Lớp học phần: CÐN ÔTÔ 16D-Chính trị

Giáo viên: NGUYỄN XUÂN THỂ

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0465151141 Trần Hoàng Sang 26/06/96 7 7.0 4 5.5

2 0465151160 Nguyễn Phi Thịnh 11/06/97 8 8.0 5 6.5

3 0465151235 Nguyễn Thành Phúc 28/01/97 8 8.0 5 6.5

4 0465151249 Nguyễn Trường Thịnh 07/07/97 7 7.0 3 5.0 SV khiếu nại về điểm

5 0465151255 Lưu Phước Toàn 27/02/96 6 8.0 5 6.3 liên hê thầy thể

6 0465151290 Quách Vũ Hiếu 12/11/97 6 8.0 5 6.3 0977605355

7 0465151327 Vũ Việt Tân 23/09/97 6 8.0 6 6.8

8 0465161267 Đỗ Thành An 26/09/98 7 8.0 5 6.4

9 0465161268 Lục Gia Bảo 26/11/98 6 7.0 1 3.9

10 0465161269 Nguyễn Hữu Bảo 19/11/97 8 7.0 4 5.6

11 0465161271 Vương Chí Bảo 07/09/98 7 7.0 5 6.0

12 0465161273 Hoàng Đức Bình 06/07/97 6 7.0 5 5.9

13 0465161275 Đỗ Hữu Cảnh 01/05/97 7 7.0 0 3.5

14 0465161276 Nguyễn Tuấn Cảnh 01/01/98 6 7.0 0 3.4

15 0465161278 Nguyễn Kiên Cường 21/02/98 7 7.0 2 4.5

16 0465161279 Nguyễn Đạo Đoàn Duy 10/09/98 6 7.0 5 5.9

17 0465161280 Võ Khắc Duy 04/09/98 8 7.0 7 7.1

18 0465161283 Nguyễn Tiến Đạt 16/02/98 7 8.0 5 6.4

19 0465161286 Võ Thành Đạt 15/03/98 6 7.0 5 5.9

20 0465161287 Mai Tiếng Giang 04/12/98 7 8.0 6 6.9

21 0465161288 Bùi Tố Hào 15/07/98 8 7.0 3 5.1

22 0465161290 Lê Công Hậu 12/09/98 8 8.0 6 7.0

23 0465161291 Nguyễn Trọng Hiếu 07/12/97 7 8.0 8 7.9

24 0465161295 Nguyễn Sỹ Hoàng 05/10/98 6 7.0 6 6.4

25 0465161298 Lại Tấn Hưng 06/10/98 8 6.0 6 6.2

26 0465161300 Trần Vũ Anh Khoa 02/09/98 7 6.0 2 4.1

27 0465161301 Tạ Hữu Kiệt 11/02/97 7 7.0 4 5.5

28 0465161302 Thạch Sơn Lâm 01/01/96 8 8.0 4 6.0

29 0465161308 Đỗ Thành Nghĩa 27/12/98 6 8.0 5 6.3

30 0465161309 Thái Anh Thành Nghĩa 20/01/97 7 7.0 7 7.0

31 0465161312 Trần Bảo Nguyên 29/01/97 8 7.0 2 4.6

32 0465161313 Trần Minh Nguyên 18/03/98 7 6.0 1 3.6

33 0465161315 Nguyễn Hữu Nhân 25/01/98 8 6.0 5 5.7

34 0465161316 Trần Minh Nhật 20/01/98 8 7.0 7 7.1

35 0465161319 Nguyễn Duy Phát 13/09/97 6 6.0 0 3.0
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36 0465161320 Nguyễn Minh Phong 04/07/97 7 7.0 6 6.5

37 0465161321 Võ Hoàng Phú 23/10/98 8 6.0 7 6.7

38 0465161322 Phạm Nam Quân 27/11/97 7 7.0 4 5.5

39 0465161323 Lâm Ngọc Quí 16/08/96 6 8.0 1 4.3

40 0465161324 Phạm Trọng Quyết 12/12/97 7 6.0 6 6.1

41 0465161326 Nguyễn Hữu Tân 13/06/96 8 7.0 5 6.1

42 0465161329 Trần Minh Thành 30/01/98 7 7.0 6 6.5

43 0465161330 Nguyễn Bảo Thái 04/06/98 6 7.0 5 5.9

44 0465161332 Phan Vũ Thắng 15/01/98 8 7.0 5 6.1

45 0465161334 Lê Văn Thông 10/08/98 7 7.0 4 5.5

46 0465161336 Võ Trọng Thuận 05/11/97 6 7.0 0 3.4

47 0465161337 Hoàng Minh Tiến 24/09/97 7 8.0 6 6.9

48 0465161338 Phạm Văn Tiến 23/04/97 6 8.0 6 6.8

49 0465161342 Nguyễn Xuân Trung 15/06/97 7 7.0 2 4.5

50 0465161343 Bùi Nhật Trường 27/03/98 6 7.0 4 5.4

51 0465161344 Lê Văn Trường 19/12/97 7 7.0 1 4.0

52 0465161345 Nguyễn Lam Trường 25/11/98 6 8.0 7 7.3

53 0465161348 Ngô Trịnh Tường 14/05/98 7 7.0 4 5.5

54 0465161349 Lý Quốc Việt 11/10/98 6 7.0 1 3.9

55 0465161350 Nguyễn Vinh 13/06/95 8 7.0 7 7.1

56 0465161352 Vòng Cá Vũ 16/08/97 7 8.0 7 7.4

57 0465151233 Phan Hoàng Phú 02/09/96 0 0.0 0 0.0

58 0465151299 Trần Văn Khoa 05/05/94 7 7.0 4 5.5
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